
                                 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6
(PHÂN MÔN LỊCH SỬ) 
 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

	1. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc ( 3 tiết)
	4TN*
	
	
	1TL
	
	
	
	
	15 %

	
	
	2. Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ thế kỉ II trước Công guyên đến năm 938 ( 3 tiết)
 + Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến
phương Bắc
+ Sự chuyển biến về kinh tế, văn hoá trong thời kì
Bắc thuộc
	4 TN
	
	
	1TL*
	
	
	
	
	10 %

	
	
	3. Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc ( 8 tiết)
	4 TN
	
	
	
	
	1/2TL
	
	1/2TL
	25%

	Tổng
	8 TN
	
	
	1TL
	
	1/2TL
	
	1/2TL
	5.0

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


 




Phân môn địa lí.


	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Thời tiết và Khí hậu. biến đổi khí hậu
(60%-3,0 điểm)

	– Thời tiết, khí hậu
- Các đới khí hậu trên Trái Đất
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	
4TN*
	
	
	
1TL
	
	1TL (a)*
	
	
1TL (b)*
	

	2
	Nước trên Trái Đất
(40%-2,0 điểm)


	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
– Vòng tuần hoàn nước
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
– Nước ngầm và băng hà
	4TN*
	
	
	1TL*
	
	1TL (a)*
	
	1TL (b)*
	

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	

































BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
(Phân môn Lịch sử)
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ của yêu cầu cần đạt 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

	1. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

	Nhận biết
– Nêu được khoảng thời gian thành lập của nước Văn Lang, Âu Lạc
– Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.
Thông hiểu
– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc
Vận dụng
- Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.

	4TN*
	



1TL


	
	








	
	
	2. Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ thế kỉ II trước Công guyên đến năm 938
  + Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến
phương Bắc
+ Sự chuyển biến về kinh tế, văn hoá trong thời kì
Bắc thuộc
	Nhận biết
– Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc
Thông hiểu
- Mô tả được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
	4TN
	



1TL*

	
	

	
	
	3. Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...):
Thông hiểu
– Nêu được kết quả và ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).
– Giải thích được nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...):
Vận dụng
– Lập được biểu đồ, sơ đồ về diễn biến chính, nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).
Vận dụng cao
Đánh giá về cuộc khởi ngĩa Lý Bí và nhà nước Vạn Xuân đối với lịch sử dân tộc.
	4 TN
	
	















1/2TL
	




















1/2TL

	Tổng 
	
	8TN
	1TL
	1 TL (a)  
	1 TL (b) 

	Tỉ lệ 
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Điểm
	
	2 điểm
	1.5 điểm
	1.0 điểm
	0.5 điểm



                                                                                           Phân môn địa lí
	TT
	Chương/ chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiều
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Khí hậu và biến đổi khí hậu
(3 điểm – 60%)


	- Thời tiết, khí hậu
– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	Nhận biết
– Kể được tên và nêu được đặc điểm các đới khí hậu
– Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
Thông hiểu
– Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic đối với tự nhiên và đời sống.
– Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió.
– Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.
– Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.
Vận dụng –
Vận dụng cao Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

	4TN*
	1TL*
	1TL (a)*
	1TL (b)*
	

	2
	Nước trên Trái Đất
(2 điểm – 40%)

	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
– Vòng tuần hoàn nước
– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
– Nước ngầm và băng hà
	Nhận biết
– Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
– Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
– Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn. 
– Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.
– Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển (khái niệm; hiện tượng thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới).
Thông hiểu
- Trình bày được mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
– Phân biệt được sông và hồ

Vận dụng
– Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà. 
– Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. 
Vận dụng cao
– Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.
	



4TN*
	







1TL
	












1TL (a)*
	1TL (b)*
	

	Số câu/ loại câu
	8 câu TNKQ
	1 câu TL. hoặc 1 TL (a, b)
	1 câu (a) TL
	1 câu TL
	

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	


















	Họ và tên HS
Lớp            Trường THCS
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II (2022 - 2023)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ  6- ĐỀ 2
Thời gian làm bài:60 phút

	
	

	Số báo danh:
	Phòng thi:
	



	    Điểm
	Họ tên, chữ ký GK
	Họ tên, chữ ký GT

	
	

	


A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ(5 điểm)	
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng
Câu 1:Kinh đô của nước Văn Lang đóng ở
A.Phong Châu (Vĩnh Phúc)              B. Phong Châu (Phú Thọ)
C.Cẩm Khê (Hà Nội)                        D.Cổ Loa (Hà Nội)
Câu 2: Người đứng đầu các  chiềng chạ thời Hùng Vương gọi là gì?
A.Lạc Hầu                   B. Lạc Tướng                  C. Bồ Chính                D. Xã trưởng
Câu 3: Nước Âu Lạc ra đời vào khoảng thời gian nào?
A.218TCN		B. 208TCN.		C. 217TCN.		D. 210TCN
Câu 4: Lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt chống lại quân Tần là
A.Thục Phán.		B.Vua Hùng.		C. Bà Triệu.		D. Hai Bà Trưng.
Câu 5: “Bố Cái Đại Vương” là danh xưng nhân dân ta đặt cho
A.Mai Thúc Loan.		B. Phùng Hưng.		C.Lý Bí.		D. Bà Triệu.
Câu 6: Sự ra đời của nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A.Khởi nghĩ Bà Triệu                                  B. Khởi Nghĩa Mai Thúc Loan
C.Khởi Nghĩa của Khúc Thừa Dụ               D.Khởi Nghĩa Lý Bí
Câu 7: “ Vung tay đánh cọp xem càng dễ/ Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
A.Trưng Trắc                B.Trưng Nhị                 C. Bà Triệu                       D. Lê Chân
Câu 8. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở đâu?
A. Cổ Loa.               B. Hát Môn.            C. Luy Lâu.                 D. Mê Linh.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: Những chuyển biến về  kinh tế nước ta trong thời Bắc thuộc? (1.5 điểm)
Câu 2: a)Lập sơ đồ diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí và cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược? (1 điểm)
	  b)Em hãy nêu những đóng góp của  Lý Bí đối với lịch sử dân tộc? (0,5 điểm)
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái đầu trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Trên Trái Đất có những đới khí hậu nào?
A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.  B. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
C. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.  D. Hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.
Câu 2. Lượng mưa trung bình năm 1000 mm đến 2000 mm thuộc đới  khí hậu
A.đới đới lạnh                  B. hàn đới        C. đới ôn hoà.           D. đới nóng.
Câu 3. Gió thổi thường xuyên ở đới lạnh
A.  Tây ôn đới                  B. Mậu dịch        C. Đông cực                D. Tín phong
Câu 4. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu
A. khí quyển nhiều khí nhà kính.                   C. nhiệt độ không đổi.
B. nước biển tăng                                            D. thời tiết biến động.
Câu 5. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện tượng tự nhiên nào sau đây?
A. Dòng biển.       B. Sóng ngầm.         C. Sóng biển.         D. Thủy triều.
Câu 6.  Đâu không phải nguồn cung cấp hơi nước cho khí quyển là từ
A. các dòng sông lớn.                                  C. biển và đại dương
B. các loài sinh vật.                                      D. ao, hồ, vũng vịnh.
Câu 7. Cửa sông là nơi dòng sông chính 
A. xuất phát chảy ao,hồ.                                     C. đổ ra biển 
B. tiếp nhận các sông nhánh.                             D. phân nước cho sông phụ.
Câu 8. Đâu là một bộ phận của hệ thống sông?
A. Thuỷ chế         B. Lưu lượng nước.        C. Sông chính.          D. Lưu vực sông
B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1.  Trình bày đặc điểm của đới nóng và đới ôn hoà trên Trái Đất? (2 điểm)
Câu 2. Nêu những việc làm của bản thân để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. (1 điểm). 
[bookmark: _GoBack]                                                                      Bài làm
....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................. ……………………………………………………………………..                                                     

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................


                                      ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
                                                MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 
A.PHÂN MÔN LỊCH SỬ

I.Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0.25 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	B



II. Phần tự luận:
Câu 1: Những chuyển biến về  kinh tế nước ta trong thời Bắc thuộc
*Kinh tế: 
- Nông nghiệp:
+ Trồng lúa nước vẫn là nghề chính bên cạnh trồng cây ăn quả, hoa màu và chăn nuôi.0,25 đ
+Kĩ thuật đắp đê, làm thủy lợi phát triển đã tạo nên những cánh đồng chuyên canh lúa nước rộng lớn..0,25 đ
- Thủ công nghiệp:
+Nghề rèn sắt vẫn phát triển cùng với các nghề đúc đồng, làm gốm, làm mộc...0,25 đ
+Một số nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, thủy tinh...0,25 đ
- Thương nghiệp: hoạt động trao đổi – buôn bán trong và ngoài khu vực được đẩy mạnh hơn 0,25 đ
-Một số đường giao thông thủy- bộ được hình thành.0,25 đ
Câu 2:
a) Sơ đồ diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí và cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược
HS vẽ đúng sơ đồ 1 đ
b) Em hãy nêu những đóng góp của Lý Bí đối với lịch sử dân tộc?
-Lý Bí đã lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, giành lại độc lập dân tộc.0,25 đ
-Lý Bí cũng là người đóng góp vai trò quan trọng để xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ là nhà nước Vạn Xuân.0,25 đ
B.PHÂN MÔN ĐỊA LÍ:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	C


Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.
PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu (điểm)
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 1


	. đặc điểm của các đới khí hậu trên Trái Đất   2đ
	Đới
	Đới nóng
	Hai đới ôn hoà 
(Ôn đới)

	Phạm vi
	Chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
	- Chí tuyến Bắc đến Vòng cực Bắc.
- Chí tuyến Nam Vòng cực Nam.

	Nhiệt độ
	Quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm không thấp hơn 200C.
	 Nhiệt độ trung bình năm dưới 200C, tháng nóng nhất không thấp hơn 100C.

	Lượng mưa
	Lượng mưa trung bình  năm 1000 mm - 2000mm.
	Lượng mưa trung bình năm 500 mm - 1000mm.

	Chế độ gió
	Gió thổi thường xuyên là gió Mậu dịch.
	Gió thổi thường xuyên là gió Tây ôn đới.



	




0.5


0.5




0.5


0.5

	Câu 2

	 Những việc làm để ứng phó với biến đổi khí hậu: 1đ
- sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng
- sử dụng phương tiện giao thông công cộng
- hạn chế dùng túi ni lông
-Trồng rừng…
Lưu ý: HS nêu được 1 đáp án đúng (0,25 điểm)


	


















